Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật hàng hóa Gói thầu mua sắm hóa chất phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất
 (Kèm theo Thư mời báo giá  ngày 07/06/2023 của Viện trưởng Viện Tế bào gốc)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Hãng sản xuất/ Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Thông số kỹ thuật
	Phân nhóm theo TT14/2020/TT-BYT
	Số lượng

	1
	Human IL-2 Recombinant Protein


	code: PHC0023
	Gibco™/ Thermo Fisher Scientific
	
	* Ứng dụng: WB, IHC, ELISA, FN, Ctrl

* Loài: Human

* Loài công bố: Human

* Hệ thống biểu hiện: E. coli

* Khối lượng phân tử: 15.5 kDa

* Phân lớp: Protein tái tổ hợp

* Độ tinh khiết: >95% xác định bởi SDS-PAGE

* Nồng độ nội độc tố: <0.1 ng/µg

* Hoạt tính: ED50 < 0.5 ng/mL; xác định bởi sự tăng sinh phụ thuộc vào liều lượng của các tế bào CTLL-2 chuột.

* Liên hợp: không có

* Dạng đông khô

* Tinh sạch: lọc gel loại trừ kích thước

* Không chứa chất bảo quản

* Carrier-Free

* Hoàn nguyên: ly tâm nhanh lọ chứa trước khi mở nắp. Hoàn nguyên trong 100 mM acetic acid đến 0.1-1.0 mg/mL để đạt được đầy đủ hoạt tính. Thực hiện thêm các bước pha loãng protein đã hoàn nguyên trong môi trường có lượng endotoxin thấp hoặc dung dịch đệm với FBS hoặc BSA cấp độ nuôi cấy mô.

* Bảo quản ở 2-8°C. Ngay sau khi hoàn nguyên, chia thành các phần nhỏ và bảo quản ở -20°C (không đóng băng), tránh rã đông nhiều lần

* Chỉ sử dụng cho nghiên cứu, không dung cho quy trình chẩn đoán

* Thông tin mục tiêu: 

+ Interleukin 2 (IL-2) là một cytokine điều hòa miễn dịch, rất quan trọng đối với sự tăng sinh của các tế bào T đã hoạt hóa, sự biệt hóa của các tế bào B, tế bào giết tự nhiên (NK), bạch cầu đơn nhân và đại thực bào.

+ IL-2 truyền tín hiệu thông qua thụ thể IL-2 (IL-2R), một phức hợp protein dị thể có chuỗi gamma cũng được chia sẻ bởi interleukin 4 (IL-4) và interleukin 7 (IL-7).

+ Sự biểu hiện của gen IL-2 trong các tế bào tuyến ức trưởng thành là đơn allel, đại diện cho một chế độ điều hòa bất thường để kiểm soát sự biểu hiện chính xác của một gen.

+ Sự gián đoạn mục tiêu của một gen tương tự như IL-2 ở chuột dẫn đến bệnh giống như viêm loét đại tràng cho thấy vai trò thiết yếu của gen này trong phản ứng miễn dịch đối với các kích thích kháng nguyên.


	
	

	2
	DMEM/F-12, no phenol red


	code: 21041025
	Gibco™/ Thermo Fisher Scientific
	
	* DMEM/F-12 (Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12) là môi trường cơ bản cho nuôi cấy tế bào, phối trộn theo tỉ lệ 1:1 của DMEM và Ham's F-12

* Các dòng tế bào đã được nuôi cấy thành công như: MDCK, glial cells, fibroblasts, human endothelial cells, và rat fibroblasts

* Thành phần:

+ D-Glucose (Dextrose): 3151.0 mg/L

+ Sodium Pyruvate: 55.0 mg/L

+ Các Amino Acid: Glycine (18.75 mg/L), L-Alanine (4.45 mg/L), L-Arginine hydrochloride (147.5 mg/L), L-Asparagine-H2O (7.5 mg/L), L-Aspartic acid (6.65 mg/L), L-Cysteine hydrochloride-H2O (17.56mg/L), L-Cystine 2HCl (31.29 mg/L), L-Glutamic Acid (7.35 mg/L), L-Glutamine (365.0 mg/L), L-Histidine hydrochloride-H2O (31.48 mg/L), L-Isoleucine (54.47 mg/L), L-Leucine (59.05 mg/L), L-Lysine hydrochloride (91.25 mg/L), L-Methionine (17.24 mg/L), L-Phenylalanine (35.48 mg/L), L-Proline (17.25 mg/L), L-Serine (26.25 mg/L), L-Threonine (53.45 mg/L), L-Tryptophan (9.02 mg/L), L-Tyrosine disodium salt dihydrate (55.79 mg/L), L-Valine (52.85 mg/L)

+ Các Vitamin: Biotin (0.0035 mg/L), Choline chloride (8.98 mg/L), D-Calcium pantothenate (2.24 mg/L), Folic Acid (2.65 mg/L), Niacinamide (2.02 mg/L), Pyridoxine hydrochloride (2.0 mg/L), Riboflavin (0.219 mg/L), Thiamine hydrochloride (2.17 mg/L), Vitamin B12 (0.68 mg/L), i-Inositol (12.6 mg/L)

+ Các muối vô cơ (CaCl2 CuSO4-5H2O, Fe(NO3)3’’9H2O…), Hypoxanthine Na, Linoleic Acid, Lipoic Acid, Putrescine 2HCl, Thymidine

* Không chứa: HEPES, Phenol Red

* DMEM/F-12 không chứa các protein, lipid hay các growth factor. Do đó cần bổ sung thêm chất bổ trợ (10% FBS)

* Phân loại: Animal Origin-free

* Nồng độ: 1X

* Tiệt trùng: Sterile-filtered

* DMEM/F-12 sử hệ đệm sodium bicarbonate nên cần 5-10% CO2 để duy trì pH

* Được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận cGMP

* Bảo quản ở 2-8°C, tránh sáng


	
	


* Độ tinh khiết:  >95% bởi SDS-PAGE

	* Nồng độ endotoxin: <0.1 ng/µg

* Hoạt tính: ED50 < 0.4 ng/mL; xác định bởi sự tăng sinh phụ thuộc vào liều lượng của các tế bào BALB/3T3 chuột. 

* Liên hợp: không có

* Dạng đông khô

* Tinh sạch: sắc ký tuần tự

* Không chứa chất bảo quản

* Bảo quản ở 4°C

* Carrier-Free

* Hoàn nguyên: ly tâm nhanh lọ chứa trước khi mở nắp. Hoàn nguyên trong dung dịch đệm PBS tiệt trùng đến 0.1-1.0 mg/mL để đạt được đầy đủ hoạt tính. Thực hiện thêm các bước pha loãng protein đã hoàn nguyên trong môi trường có lượng endotoxin thấp hoặc dung dịch đệm với FCS hoặc BSA cấp độ nuôi cấy mô.

* Bảo quản ở 2-8°C. Ngay sau khi hoàn nguyên, chia thành các phần nhỏ và bảo quản ở -20°C (không đóng băng), tránh rã đông nhiều lần

* Chỉ sử dụng cho nghiên cứu, không dung cho quy trình chẩn đoán

* Thông tin mục tiêu:

+ EGF (Yếu tố tăng trưởng biểu mô) phát huy tác dụng của nó bằng cách liên kết với Receptor EGF, một protein kinase 170 kDa.

+ Sự hoạt hóa EGFR khởi đầu các con đường tế bào đa dạng để đáp ứng với các kích thích môi trường độc hại hoặc để EGF liên kết với thụ thể, EGFR tạo thành các chất đồng nhất hoặc dị hợp tử với các thành viên khác trong họ.

+ Mỗi phức hợp thụ thể dimeric khởi tạo một đường truyền tín hiệu riêng biệt bằng cách chiêu dụ các Src tương đồng 2 (SH2) khác nhau có chứa các protein effector.

+ EGF được biểu hiện xa và rộng ở thận, đại não, tuyến tiền liệt và tuyến nước bọt.

+ EGF hoạt động như một yếu tố giảm thiểu mạnh mẽ và thụ thể phosphoryl hóa chiêu dụ các protein bộ điều hợp như GRB2 để kích hoạt các lớp tín hiệu downstream phức tạp.

+ EGF kích hoạt ít nhất 4 lớp tín hiệu downstream chính bao gồm các module RAS-RAF-MEK-ERK, PI3 kinase-AKT, PLCgamma-PKC và STAT.

+ Khiếm khuyết trong gen EGGF là nguyên nhân gây hạ magie máu loại 4 và rối loạn điều hòa có liên quan đến sự phát triển và tiến triển của một số bệnh ung thư.


	
	

	4
	Human Heat Stable bFGF Recombinant Protein


	code: PHG0360
	Gibco™/ Thermo Fisher Scientific
	
	* Các ứng dụng: WB, IHC, ELISA, FN, Ctrl

* Loài: Human

* Loài công bố: Human

* Hệ thống biểu hiện: E. coli

* Chuỗi amino acid: 155 aa + 20 aa N-terminal tag cho mục đích tinh sạch

* Khối lượng phân tử: 19 kDa

* Phân lớp: Protein tái tổ hợp

* Độ tinh khiết: >95% bởi SDS-PAGE

* Nồng độ endotoxin: <1 EU/µg

* Hoạt tính: ED50 = 0.6 - 1.1 ng/mL; xác định bởi sự tăng sinh phụ thuộc vào liều lượng của các tế bào NIH/3T3 fibroblast chuột

* Liên hợp: không có

* Dạng đông khô

* Dung dịch đệm bảo quản: 20mM potassium phosphate với 750mM NaCl

* Không chứa chất bảo quản

* Bảo quản ở -20°C

* Carrier-Free

* Hoàn nguyên: ly tâm nhanh trước khi mở nắp. Hoàn nguyên trong nước cất đến nồng độ 1.0 mg/mL. Ngoài ra, hoàn nguyên ở nồng độ thấp trong môi trường có chứa carrier. Không vortex. Phân chia protein đã hoàn nguyên thành các dung dịch working aliquots và bảo quản ở -20°C. Pha loãng thêm protein đã hoàn nguyên trong môi trường hoặc dung dịch đệm chứa protein carrier, như PBS với 0.1% BSA. 

Với đóng gói 5 µg, hoàn nguyên trực tiếp trong môi trường có chứa carrier. Với các đóng gói khác, hoàn nguyên đến 1.0 mg/mL như sau:

• 50 µg, hoàn nguyên trong 50 µL

• 100 µg, hoàn nguyên trong 100 µL

• 500 µg, hoàn nguyên trong 500 µL

* Bảo quản ở 2-8°C. Ngay sau khi hoàn nguyên, chia thành các phần nhỏ và bảo quản ở -20°C (không đóng băng), tránh rã đông nhiều lần

* Chỉ sử dụng cho nghiên cứu, không dung cho quy trình chẩn đoán

* Thông tin mục tiêu:

+ FGF2 (FGFb, yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi cơ bản) thuộc họ yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGF) và tương tác với các thụ thể xuyên màng có ái lực cao để tác động đến sự tăng sinh tế bào và tân mạch mô.

+ FGF2 tồn tại dưới dạng năm dạng đồng phân với các chức năng và localization nội bào riêng biệt.

+ Đồng dạng 18 kDa chủ yếu là tế bào chất và hoạt động thông qua các thụ thể bề mặt tế bào, trong khi các đồng dạng 22, 22,5, 24 và 34 kDa là nhân và có thể phát tín hiệu độc lập với các con đường thụ thể xuyên màng.

+ Ở người, gen nằm trên cánh q của nhiễm sắc thể số 4.

+ FGF2 có liên quan đến các quá trình sinh học đa dạng, chẳng hạn như phát triển chi và hệ thần kinh, chữa lành vết thương và phát triển khối u.

+ mRNA cho FGF2 chứa nhiều vị trí polyadenyl hóa và được dịch luân phiên từ các codon khởi đầu không phải AUG và AUG, dẫn đến năm dạng đồng phân khác nhau với các thuộc tính riêng biệt.

+ Các dạng đồng phân do CUG khởi xướng được định vị trong nhân và chịu trách nhiệm về hiệu ứng nội tiết, trong khi đó, dạng do AUG khởi tạo chủ yếu là tế bào học và chịu trách nhiệm về các hiệu ứng cận tiết và tự tiết của FGF này.

+ Các bệnh liên quan đến rối loạn chức năng FGF2 bao gồm Kaposi Sarcoma và tân mạch giác mạc.


	
	

	5
	Human IGF-I Recombinant Protein


	code: PHG0071
	Gibco™/ Thermo Fisher Scientific
	
	* Các ứng dụng: WB, IHC, ELISA, FN, Ctrl

* Loài: Human

* Hệ thống biểu hiện: E. coli

* Chuỗi amino acid: GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA

* Khối lượng phân tử: 7.5 kDa

* Phân lớp: Protein tái tổ hợp

* Độ tinh khiết: ≥98% bởi SDS-PAGE và HPLC

* Nồng độ endotoxin: <0.1 ng/µg 

* Hoạt tính: ED50 ≤ 2 ng/mL; xác định bởi sự tăng sinh phụ thuộc vào liều lượng của các tế bào FDC-P1

* Liên hợp: không có

* Dạng đông khô

* Không chứa chất bảo quản

* Bảo quản ở -20°C

* Carrier-Free

* Hoàn nguyên: ly tâm nhanh trước khi mở nắp. Hoàn nguyên trong nước đến nồng độ 0.1-1.0 mg/mL. Không vortex. Dung dịch có thể bảo quản ở 2-8°C trong 1 tuần. Để bảo quản lâu hơn, khuyến nghị pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein carrier, như 0.1% BSA và bảo quản ở -80°C đến -20°C

* Bảo quản: Protein đông khô ổn định ở nhiệt độ phòng trong 1 tháng, nhưng có thể ở -20°C để bảo quản lâu dài. 

Working aliquots bảo quản với carrier protein ổn định ít nhất 12 tháng ở -80°C đến -20°C. Tránh rã đông nhiều lần.

* Chỉ sử dụng cho nghiên cứu, không dung cho quy trình chẩn đoán

* Thông tin mục tiêu:

+ IGF1 (Insulin-like growth factor-1) có cấu trúc và chức năng liên quan đến insulin nhưng có hoạt tính thúc đẩy tăng trưởng cao hơn nhiều.

+ Một loạt các phản ứng của tế bào được tạo ra bởi IGF1, bao gồm tăng sinh tế bào, biệt hóa, di cư và sống sót. Hơn nữa, IGF1 là một yếu tố tăng trưởng polypeptide kích thích sự tăng sinh của nhiều loại tế bào trong mô cơ, xương và sụn.

+ IGF1 kích thích vận chuyển glucose trong các tế bào tạo xương có nguồn gốc từ xương chuột (PyMS) và có hiệu quả ở nồng độ thấp hơn nhiều so với insulin, không chỉ liên quan đến tổng hợp glycogen và DNA mà còn liên quan đến việc tăng cường hấp thu glucose.

+ Trong vòng tuần hoàn, IGF chủ yếu được liên kết với các protein liên kết (IGFBP) giúp kéo dài thời gian bán rã của IGF và đóng vai trò đưa chúng đến các mô đích.

+ IGF-I được biết đến như một trong những chất kích hoạt mạnh nhất của con đường truyền tín hiệu AKT được biết đến là chất kích thích tăng sinh và ức chế quá trình chết theo chương trình của tế bào.

+ Hơn nữa, IGF-I trưởng thành ở người tương đồng 100% với protein của bò và lợn.

+ Mức IGF1 thấp có liên quan đến bệnh Alzheimer.

+ IGF1 được xử lý từ một tiền chất, được liên kết bởi một thụ thể cụ thể và được tiết ra.

+ Khiếm khuyết trong gen IGF1 là nguyên nhân gây ra sự thiếu hụt yếu tố tăng trưởng giống như insulin 1 và một số biến thể phiên mã mã hóa các dạng đồng phân khác nhau đã được tìm thấy.
	
	

	6
	TCR V gamma 9 Monoclonal Antibody (7A5), FITC 


	code: TCR2720
	Invitrogen™/ Thermo Fisher Scientific
	
	* Ứng dụng: Flow, IHC, Neu, ELISA

* Độ pha loãng thử nghiệm: 5 µL/test (Flow)

* Loài phản ứng: Human, Non-human primate

* Loài công bố: Human, Non-human primate, Rhesus monkey

* Host/Isotype: Mouse / IgG1

* Phân lớp: Kháng thể đơn dòng

* Clone: 7A5

* Immunogen: Human TCR Vgamma9

* Liên hợp chất phát huỳnh quang: FITC

* Bước sóng kích thích/ phát xạ tối đa: 498/517 nm

* Dạng lỏng

* Nồng độ: 0.1 mg/mL

* Tinh sạch: Protein A

* Dung dịch đệm bảo quản: PBS with 0.5% BSA

* Chất bảo quản: 0.1% sodium azide

* Bảo quản ở 4°C, trong tối

* RRID: AB_417094

* Chỉ sử dụng cho nghiên cứu, không dung cho quy trình chẩn đoán

* Thông tin mục tiêu:

+ Khả năng của các thụ thể tế bào T (TCR) phân biệt ngoại lai với các peptide tự được trình bày bởi các phân tử phức hợp tương hợp mô chính (MHC) loại II là điều cần thiết cho phản ứng miễn dịch thích ứng hiệu quả.

+ TCR nhận diện các peptide tự có liên quan đến bệnh tự miễn dịch.

+ Các peptide tự đột biến có liên quan đến các khối u.

+ Sự tham gia của TCR bởi một họ độc tố vi khuẩn được gọi là siêu kháng nguyên đã gây ra hội chứng sốc độc.

+ Tự kháng thể kháng phân đoạn V beta của thụ thể tế bào T đã được phân lập từ bệnh nhân viêm khớp dạng thấp (RA) và bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE).

+ Các tự kháng thể ngăn chặn các phản ứng tự hủy do viêm qua trung gian TH1 và được cho là một phương pháp mà hệ thống miễn dịch bù đắp cho bệnh tật (ref5).

+ Tính đa dạng của tế bào T và TCR: Hầu hết các tế bào T của con người biểu hiện TCR alpha-beta và phân tử CD4 hoặc CD8 (dương tính đơn, SP).

+ Một số ít tế bào T thiếu cả CD4 và CD8 (âm tính kép, DN).

+ Tỷ lệ phần trăm tăng của các tế bào alpha-beta DN T đã được xác định trong một số rối loạn tự miễn dịch và suy giảm miễn dịch.

+ Các tế bào T gamma-delta chủ yếu được tìm thấy trong biểu mô. Chúng cho thấy sự đa dạng TCR ít hơn và nhận ra các kháng nguyên khác với các tế bào T alpha-beta.

+ Các tập hợp con của các tế bào gamma-delta T đã cho thấy hoạt động chống ung thư và điều hòa miễn dịch.


	
	


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2023)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: VIỆN TẾ BÀO GỐC 
Địa chỉ: Tòa nhà B2-3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM        
ĐT: 02836361206    Email: cungung@sci.edu.vn
Công ty chúng tôi kính gửi quý Viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%. Sản xuất năm 2023 trở đi.
· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký.

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).
	…………, ngày … tháng … năm 2023
Đại diện công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ: https://sci.edu.vn/mua-sam/


